




STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú

1 Lê Thị Hồng Ánh Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng

2 Thái Doãn Thanh Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng

3 Bùi Hồng Đăng Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng

4 Phạm Huy Hoàng Khoa Công nghệ Cơ khí Trưởng khoa

5 Hồ Thị Mỹ Nữ Khoa Công nghệ Cơ khí
Phó Trưởng 

khoa

6 Lê Thể Truyền Khoa Công nghệ Cơ khí Trưởng bộ môn

7 Ngô Hoàng Ấn Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

8 Nguyễn Phú Công Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

9 Văn Tấn Lượng Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Chủ nhiệm 

ngành Kỹ thuật 

điện

10 Lê Thành Tới Khoa Công nghệ Điện - Điện tử Trưởng khoa

11 Ngô Thanh An Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng khoa

12 Nguyễn Thị Hồng Anh Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng bộ môn

13 Huỳnh Lê Huy Cường Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng bộ môn

14 Nguyễn Thị Thanh Hiền Khoa Công nghệ Hoá học
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

15 Trần Hoài Lam Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng bộ môn

16 Trần Tấn Nhật Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng bộ môn

17 Huỳnh Văn Tiến Khoa Công nghệ Hoá học
Phó Trưởng 

khoa

18 Phạm Hồ Mai Anh Khoa Công nghệ May và Thời trang Trưởng khoa

Họ và Tên

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

THAM DỰ HỘI THẢO XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

19 Đỗ Thị Thu Hồng Khoa Công nghệ May và Thời trang
Phó Trưởng 

khoa

20 Lê Thị Kiều Oanh Khoa Công nghệ May và Thời trang
Phó Trưởng 

khoa

21 Nguyễn Hữu Trí Khoa Công nghệ May và Thời trang Trưởng bộ môn

22 Ngô Thanh Hùng Khoa Công nghệ Thông tin Trưởng bộ môn

23 Nguyễn Thanh Long Khoa Công nghệ Thông tin
Phó Trưởng 

khoa

24 Vũ Đức Thịnh Khoa Công nghệ Thông tin Trưởng bộ môn

25 Nguyễn Công Bỉnh Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

26 Lê Nguyễn Đoan Duy Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng khoa

27 Phạn Thế Duy Khoa Công nghệ Thực phẩm
Trợ lý ngành 

Sau đại học

28 Phan Thị Hồng Liên Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó trưởng bộ 

môn

29 Nguyễn Thị Thảo Minh Khoa Công nghệ Thực phẩm

Phó Trưởng 

khoa quản lý 

ngành

30 Bùi Tấn Nghĩa Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng bộ môn

31 Huỳnh Thái Nguyên Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng bộ môn

32 Nguyễn Đình Thị Như Nguyện Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng bộ môn

33 Đỗ Thị Lan Nhi Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng 

khoa

34 Nguyễn Bảo Toàn Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng bộ môn

35 Ngô Duy Anh Triết Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

36 Đặng Thị Yến Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

37 Nguyễn Thị Tường Duy Khoa Chính trị - Luật Trưởng bộ môn

38 Nguyễn Nam Hà Khoa Chính trị - Luật Trưởng bộ môn

39 Nguyễn Thị Thu Thoa Khoa Chính trị - Luật Trưởng khoa



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

40 Phan Thị Thu Thúy Khoa Chính trị - Luật
Phó Trưởng 

khoa

41 Nguyễn Thị Tú Trinh Khoa Chính trị - Luật Trưởng bộ môn

42 Đoàn Liêng Diễm Khoa Du lịch và Ẩm thực
Chủ nhiệm 

ngành QT khách 

43 Phạm Ngọc Dũng Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

44 Lê Phan Thùy Hạnh Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

45 Trần Thị Thu Hương Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng 

khoa

46 Phạm Minh Luân Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng 

khoa

47 Đặng Thúy Mùi Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

48 Cao Xuân Thủy Khoa Du lịch và Ẩm thực
Trưởng khoa 

quản lý ngành

49 Thân Trọng Thụy Khoa Du lịch và Ẩm thực Trưởng bộ môn

50 Bùi Văn Mười
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh

Phó Trưởng 

khoa

51 Nguyễn Xuân Phúc
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh
Trưởng bộ môn

52 Lê Văn Thảo
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh
Trưởng khoa

53 Bùi Minh Thuấn
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh
Trưởng bộ môn

54 Nguyễn Tuấn Anh Khoa Khoa học Ứng dụng Trưởng khoa

55 Hoàng Minh Đồng Khoa Khoa học Ứng dụng Trưởng bộ môn

56 Đinh Vinh Hiển Khoa Khoa học Ứng dụng
Phó Trưởng 

khoa

57 Nguyễn Văn Đạt Khoa Ngoại ngữ
Phó Trưởng 

khoa

58 Trần Tín Nghị Khoa Ngoại ngữ Trưởng khoa

59 Phạm Ngọc Sơn Khoa Ngoại ngữ

Phó Trưởng 

khoa quản lý 

ngành

60 Võ Thị Quỳnh Trang Khoa Ngoại ngữ Trưởng bộ môn

61 Nguyễn Thị Ngọc Trân Khoa Ngoại ngữ
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

62 Nguyễn Văn Ít Khoa Quản trị kinh doanh
Phó Trưởng 

khoa

63 Trần Thị Ngọc Lan Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng bộ môn

64 Huỳnh Quang Linh Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng khoa

65 Ngô Văn Thạo Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng bộ môn

66 Đỗ Văn Thắng Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng bộ môn

67 Bùi Quốc Việt Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng bộ môn

68 Bùi Quốc Việt Khoa Quản trị kinh doanh
Trợ lý ngành 

Sau đại học

69 Trần Quỳnh Hoa Khoa Sinh học và Môi trường Trưởng bộ môn

70 Nguyễn Thị Thu Huyền Khoa Sinh học và Môi trường Trưởng bộ môn

71 Nguyễn Lan Hương Khoa Sinh học và Môi trường Trưởng bộ môn

72 Phạm Văn Lộc Khoa Sinh học và Môi trường
Phó Trưởng 

khoa

73 Nguyễn Tấn Phong Khoa Sinh học và Môi trường Phụ trách Khoa

74 Phạm Minh Tuấn Khoa Sinh học và Môi trường
Phó Trưởng 

khoa

75 Phạm Duy Thanh Khoa Sinh học và Môi trường
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

76 Hồ Viết Thế Khoa Sinh học và Môi trường
Chủ nhiệm 

ngành Công 

77 Phạm Thị Phương Thùy Khoa Sinh học và Môi trường
Trợ lý ngành 

Sau đại học

78 Phạm Thị Kim Ánh Khoa Tài chính - Kế toán Trưởng bộ môn

79 Đinh Thành Cung Khoa Tài chính - Kế toán Trưởng bộ môn

80 Bùi Hồng Điệp Khoa Tài chính - Kế toán
Phó Trưởng 

khoa

81 Huỳnh Xuân Hiệp Khoa Tài chính - Kế toán
Phó Trưởng 

khoa

82 Trần Phước Khoa Tài chính - Kế toán Trưởng khoa

83 Phan Xuân Cường
Phòng Công tác Sinh viên và Thanh 

tra giáo dục
Trưởng phòng



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

84 Nguyễn Văn Dung
Phòng Công tác Sinh viên và Thanh 

tra giáo dục

Phó Trưởng 

phòng

85 Nguyễn Minh Ngọc
Phòng Công tác Sinh viên và Thanh 

tra giáo dục

Bí thư Đoàn 

Trường

86 Cao Thị Kiều Vinh
Phòng Công tác Sinh viên và Thanh 

tra giáo dục

Phó Trưởng 

phòng

87 Mai Hồng Công Phòng Đào Tạo
Phó Trưởng 

phòng

88 Nguyễn Thanh Nguyên Phòng Đào Tạo
Phó Trưởng 

phòng - Phụ 

89 Phạm Xuân Đông Phòng Kế hoạch - Tài chính Trưởng phòng

90 Nguyễn Thị Hồng Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phó Trưởng 

phòng

91 Nguyễn Thị Anh Thư Phòng Khoa học Công nghệ
Phó Trưởng 

phòng

92 Đỗ Văn Khánh Phòng Quản trị - Thiết bị
Phó Trưởng 

phòng

93 Dương Hồng Quân Phòng Quản trị - Thiết bị Trưởng phòng

94 Đặng Tấn Hiệp
Phòng Sau Đại học và Hợp tác Quốc 

tế
Trưởng phòng

95 Đỗ Hữu Hoàng
Phòng Sau Đại học và Hợp tác Quốc 

tế

Phó Trưởng 

phòng

96 Bùi Chí Hiếu Phòng Tổ chức - Hành chính Trưởng phòng

97 Phạm Nguyễn Huy Phương Phòng Tổ chức - Hành chính
Phó Trưởng 

phòng

98 Trần Minh Bảo Trung tâm Công nghệ Thông tin Giám đốc

99 Nguyễn Anh Sơn Trung tâm Công nghệ Thông tin Phó Giám đốc

100 Đặng Văn Sử Trung tâm Dịch vụ Phó Giám đốc

101 Đặng Xuân Cường
Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

và Khởi nghiệp
Phó Giám đốc

102 Hoàng Thị Thoa
Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

và Khởi nghiệp
Giám đốc

103 Hồ Minh Hùng Trung tâm Giáo dục Phổ thông Phó Giám đốc

104 Nguyễn Văn Khả Trung tâm Giáo dục Phổ thông Giám đốc

105 Võ Duy Ân Trung tâm Ký túc xá Sinh viên Giám đốc

106 Nguyễn Ngọc Hòa Trung tâm phân tích Quốc tế Giám đốc



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

107 Lê Ngọc Trung tâm Quản lý chất lượng
Phó Giám đốc - 

Phụ trách

108 Dương Hoàng Kiệt Trung tâm Quản lý chất lượng Tổ trưởng

109 Phạm Thái Sơn
Trung tâm Tuyển sinh 

và Truyền thông
Giám đốc

110 Đoàn Minh Trung tâm Thí nghiệm và Thực hành Phó Giám đốc

111 Tiền Tiến Nam Trung tâm Thí nghiệm và Thực hành Giám đốc

112 Nguyễn Thị Thúy Hà Trung tâm Thông tin Thư viện Giám đốc


